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I. NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP:
1. Phạm vi ôn tập:
- Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh.
- Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.
- Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.
- Bài 10: Tự lập.
2. Một số câu hỏi trọng tâm
Câu 1: Tình bạn là gì? Thế nào là tình bạn trong sáng, lành mạnh?
Câu 2: Thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?
Câu 3: Cộng đồng dân cư là gì? Làm thế nào để xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng
đồng dân cư.
Câu 4: Tự lập là gì? Em hãy nêu những biểu hiện của tính tự lập trong học tập, trong
công việc và trong sinh hoạt hằng ngày.
II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP MINH HỌA:
1. Bài tập trắc nghiệm
Câu 1: Em lựa chọn đáp án nào sau đây là đúng nhất khi nói về ý nghĩa của tình
bạn trong sáng, lành mạnh?
A. Giúp con người cảm thấy ấm áp, tự tin, yêu đời và hoàn thiện mình hơn.
B. Giúp cho mọi người gần nhau hơn.
C. Giúp cho mọi người tôn trọng nhau hơn.
D. Giúp cho mọi người vui vẻ hơn.
Câu 2: Tình cảm gắn bó giữa hai người hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về
tính tình, sở thích, lí tưởng được gọi là:
A. tình bạn.
B. tình anh em.
C. tình yêu.
D. tình đồng chí.
Câu 3: Em không tán thành với ý kiến nào sau đây về tình bạn?
A. Tình bạn trong sáng, lành mạnh không thể có từ một phía.
B. Bạn bè phải biết bảo vệ nhau trong mọi trường hợp.
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C. Biết phê bình nhau mới là tình bạn đẹp.
D. Có thể có tình bạn trong sáng, lành mạnh giữa hai người khác giới.
Câu 4: Câu tục ngữ: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” khuyên chúng ta nên làm
theo nội dung nào dưới đây?
A. Không chơi với bất kì ai.
B. Chỉ nên chơi với người xấu.
C. Chỉ nên chơi với những người quen biết.
D. Lựa chọn người bạn tốt để mình học tập được nhiều điều tốt.
Câu 5: Tình bạn trong sáng, lành mạnh có ý nghĩa là:
A. Giúp cho mỗi người hoàn thiện mình hơn.
B. Giúp bạn bè có cơ hội lợi dụng lẫn nhau
C. Khi bạn gặp chuyện không may hoặc khó khăn thì bỏ mặc
D. Hay nói xấu sau lưng bạn
Câu 6: D là bạn thân của H, trong giờ kiểm tra 15 phút, H không học bài cũ nên lén
thầy cô giở sách ra chép. Nếu là D em sẽ chọn cách làm nào dưới đây?
A. Nhắc nhở bạn, khuyên bạn không được làm như vậy vì vi phạm kỉ luật.
B. Nhờ bạn D cho xem tài liệu cùng
C. Mặc kệ vì không liên quan đến mình
D. Nói với cô giáo để bạn bị phạt
Câu 7: Luôn tìm hiểu, tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã
hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình
được gọi là:
A.  Tôn trọng các dân tộc khác.
B.  Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.
C.  Giúp đỡ các dân tộc khác.
D.  Học hỏi các dân tộc khác.
Câu 8: Việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác phải chú ý đến điều gì dưới đây?
A. Học hỏi cả mặt tích cực và hạn chế.
B. Chỉ học hỏi mặt tiêu cực.
C. Chỉ học hỏi mặt tích cực và không cần chọn lọc.
D. Phù hợp với bản sắc dân tộc mình.
Câu 9: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là để:
A. đưa đất nước hội nhập với quốc tế.
B. nước ta sẽ bị lạc hậu.
C. học hỏi hết tất cả của nước ngoài.
D. làm nước ta bị mất nền văn hóa riêng.



Câu 10: Em đồng ý với những việc làm nào dưới đây?
A. Chỉ xem phim, truyện của nước ngoài; không xem phim, truyện của Việt Nam.
B. Tìm hiểu phong tục, tập quán của các nước trên thế giới.
C. Không xem nghệ thuật dân tộc của Việt Nam.
D. Không xem nghệ thuật dân tộc của các nước khác.
Câu 11: Biểu hiện nào đúng với việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?
A. Chỉ dùng hàng ngoại.
B. Chê bai hàng nước ngoài.
C. Học hỏi kinh nghiệm, phong tục của các nước khác.
D. Chê hàng Việt Nam.
Câu 12: Toàn thể những người cùng sinh sống trong một khu vực, giữa họ có sự
liên kết, hợp tác cùng thực hiện lợi ích của mình và lợi ích chung được gọi là:
A. cộng đồng dân tộc.
B. cộng đồng dân cư.

C. cộng đồng thiểu số.
D. cộng đồng dân số.

Câu 13: Em không đồng ý với việc làm nào trong các việc làm sau đây?
A. H có thói quen vứt rác ra đầu ngõ vì không ai biết.
B. Sáng chủ nhật mọi người thường tập trung dọn vệ sinh khu phố.
C. Cô giáo tổ chức cho các em học sinh trồng hoa trên đường làng.
D. Công an khu vực xử phạt nghiêm những thanh niên tụ tập nhậu nhẹt trong xóm.
Câu 14: Trong các hành động dưới đây, hành động nào của học sinh không thể
hiện việc góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở khu dân cư? 
A. Trồng cây ở đường làng, ngõ xóm.
B. Làm vệ sinh đường phố, làng, xóm.
C. Đá bóng nơi đường làng, ngõ xóm.
D. Trẻ em đến tuổi đi học đều đến trường.
Câu 15: Câu tục ngữ: Bán anh em xa mua láng giềng gần nói đến điều gì?
A. Xây dựng tình đoàn kết láng giềng.
B. Xây dựng gia đình văn hóa.

C. Xây dựng gia đình hạnh phúc.
D. Xây dựng nếp sống văn minh.

Câu 16: Câu tục ngữ: “Muốn ăn phải lăn vào bếp” nói đến điều gì?
A. Đoàn kết.
B. Trung thực.

C. Tự lập.
D. Tiết kiệm.

Câu 17: Đối lập lới tự lập là gì?
A. Tự tin.
B. Ích kỉ.

C. Tự chủ.
D. Ỷ lại

.Câu 18: Bạn Q học lớp 9, bạn chỉ ăn và học, việc nhà thường để bố mẹ làm hết,
quần áo bố mẹ giặt cho. Việc làm đó thể hiện điều gì?



A. Bạn Q là người ỷ lại.
B. Bạn Q là người ích kỷ.

C. Bạn Q là người tự lập.
D. Bạn Q là người vô ý thức.

Câu 19: Tự làm, tự giải quyết công việc, tự lo liệu, tạo dựng cuộc sống cho mình
được gọi là
A. trung thành.
B. trung thực.

C. tự lập.
D. tiết kiệm.

Câu 20: Mỗi buổi tối, cứ ăn cơm xong là bạn E giúp mẹ dọn dẹp, rửa bát, sau đó lấy
sách vở ra học bài. Việc làm đó thể hiện điều gì?
A. E là người tự lập.
B. E là người ỷ lại.

C. E là người tự tin.
D. E là người tự ti

2. Bài tập tự luận
Câu 1: Em hãy nêu đặc điểm của tình bạn trong sáng lành mạnh? Nêu những thái độ,
hành vi không phù hợp với tình bạn trong sáng lành mạnh.
Câu 2 : Tự lập là gì? Để trở thành người tự lập học sinh phải rèn luyện như thế nào?
Câu hỏi vận dụng thực tiễn:

Lê và Hà đang tranh luận với nhau. Lê cho rằng đã là bạn bè thì cần phải bỏ qua
mọi sai lầm, thiếu sót của nhau, như vậy mới giữ được tình bạn lâu bền. Trái lại, Hà nói:
“Bỏ qua hoặc che giấu khuyết điểm của bạn là không làm tròn bổn phận của mình với
bạn và chính là hại bạn”.
Câu hỏi:
a. Em tán thành ý kiến của bạn nào? Vì sao?
b. Hãy nêu suy nghĩ của em về trách nhiệm của mình đối với bạn bè.

Long Biên, ngày     tháng     năm 2021
Người lập đề cương

Phạm Thị Thanh Thủy

NHÓM TRƯỞNG

Nguyễn Thị Bích Thuận

KT HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)

Cao Thị Phương Anh


